
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH BS PHẨU THUẬT

1 1 66 7027 SSD độ III M TUYẾT + THỐNG + YÊN

1 2 41 1011 UBT (P) 10cm THỐNG + YÊN + BÌNH.TT

1 3 52 2022 UXTC 14 tuần M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + PHƯƠNG.TT

1 4 46 2012 UXTC 14 tuần M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + PHƯƠNG.TT

2 5 61 4004 Sa thành trước ÂĐ & BQ MỸ Ý + B.MAI + BÙI PHƯỢNG

2 6 33 0000 NXTC 12tuần B.MAI + BÙI PHƯỢNG + TRÂN.TT

3 7 50 2012 UXTC 14 tuần KIM CHI + MỸ THANH + TRUNG.TT

3 8 47 4004 CIN 3 + NXTC KIM CHI + MỸ THANH + TRUNG.TT

5 9 44 3013 UXTC 14 tuần VŨ HẢI + NG TÚ + TUẤN.TT

5 10 45 4004 UXTC 14 tuần VŨ HẢI + NG TÚ + TUẤN.TT

5 11 33 2032 NXTC 16 tuần Q.HIẾU + TR BÍCH 2 + THƯƠNG.TT

5 12 47 2012 UXTC 14 tuần Q.HIẾU + TR BÍCH 2 + THƯƠNG.TT

18 13 47 ĐT UXTC 16 tuần KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

18 14 45 2012 UXTC 14tuần/VMC TNTC KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

16 15 0 BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

16 16 0 Q.TUẤN (S,3) + TRÚC ANH (S,3) + HIẾU.TT

17 0 V.THÀNH (C,3) + VĂN (C,3) + TRÚC.TT

1 1 36 0000 NXTC 20cm/VMC Bóc NX D.MINH + PHẠM HẢI + HIẾU.TT

1 2 35 0000 UBT (P) 6cm+ Mong con/Tim bẩm sinh D.MINH + PHẠM HẢI + HIẾU.TT

1 3 44 2002 UXTC 12tuần/VMC Bóc NX BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

1 4 39 1001 NXTC 10cm BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

2 5 71 100010 SSD độ III N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp
Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp
Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 06/09/2010 đến ngày 12/09/2010 (Tuần1)

May nâng BQ, Sửa thành T&S

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

HUỲNH LÊ NGỌC THẢO

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO

BÙI THỊ LÝ

LÊ THỊ KIM LAN

TRẦN THỊ NGHIÊM

THƯỢNG THỊ LÝ

NGÔ THỊ NHÃN

NGUYỄN THỊ NGỌC HỒNG

VÓ THANH THÚY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ ÁNH

HUỲNH KIM HUÊ

SÀNG THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ MÀU

HỌ VÀ TÊN

HÒ THỊ TỀ

TRẦN THỊ BIÊN

ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG

LÊ THỊ  LỆ

8608

8510

8391

8452

8484

SHC

8406

8137b

7965

8365

8374

89426

8380

8174

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8383

8354

8382

8384

PM

Ngày: 06/09/2010 

Ngày: 07/09/2010 

8375

8381



2 6 69 8018 Sa thành trước & sau ÂĐ N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

3 7 46 2002 UXTC 14 tuần C.H.TRUNG + THỤC TRANG + TRUNG.TT

3 8 50 2012 UXTC 12 tuần C.H.TRUNG + THỤC TRANG + TRUNG.TT

5 9 21 ĐT U hạ vị 20cm B.HẢI + V HỘI + TRÂN.TT

5 10 41 1001 NXTC 16tuần/VMC B.HẢI + V HỘI + TRÂN.TT

5 11 43 1011 UXTC 14 tuần V.HÒA + K.LIÊN + PHONG.TT

5 12 45 2002 UXTC 14 tuần V.HÒA + K.LIÊN + PHONG.TT

18 13 51 5005 UXTC 14 tuần A DANH.PNT + Q.HẢI + SON.TT

18 14 45 1011 UBT (T) 7 cm + LNMCơ TC A DANH.PNT + Q.HẢI + SON.TT

6 15 23 0000 Sang thương vú (P) BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

6 16 28 2002 Sang thương vú (T) BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

6 17 29 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

16 18 0 B.MAI (S,3) + HẠNH3 (S,3)  + BÌNH.TT

16 19 0 P.CHI (C,3) + N.TRÂN (C,3)  + PHƯƠNG.TT

1 1 58 6004 SSD độ III DUYÊN + DŨ + ĐEM

1 2 47 2002 UXTC 12 tuần/VMC  DŨ + ĐEM + CƯỜNG.TT

1 3 47 2012 UXTC 14 tuần PHÒNG KHÁM PK

1 4 43 1021 NXTC 12 tuần PHÒNG KHÁM PK

2 5 48 ĐT UXTC 12 tuần/Thiếu máu cơ tim+ K giáp T.HÒA + NHU + TRUNG.TT

2 6 49 3003 UBT 14cm T.HÒA + NHU + TRUNG.TT

3 7 58 4014 Sa thành trước ÂĐ & BQ BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

3 8 48 0000 UXTC 10tuần + UBT (P)  5cm THU HÀ 2 + TRÂN.TT + TUẤN.TT

5 9 50 3003 UXTC 14 tuần TH.LANBM + MỸ.NT + THƯƠNG.TT

5 10 51 3003 UXTC 12tuần TH.LANBM + MỸ.NT + THƯƠNG.TT

5 11 40 3013 UXTC 14 tuần H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + PHONG.TT

5 12 39 3003 NXTC 14 tuần H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + PHONG.TT

18 13 74 6005 UBT(T) 16cm HỒNG CẨM + VY.NT + TRÚC.TT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp
Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp
Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Sửa hội âm

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp
Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP (T) ,chừa PP(P) ,KTSD

Bóc u vú

Sửa hội âm

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

HÀN THỊ TA

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ NĂNG

TRỊNH THỊ KIM CƯƠNG

TRẦN THỊ LỆ THU

PHAN THỊ LIÊM

NGÔ THỊ XUÂN HỒNG

VÕ THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ NGA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

NGUYỄN THỊ THU KIM

NGUYỄN THỊ LAN

PHẠM THỊ QUẾ

NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

HỒ PHƯƠNG ÁNH

NGUYỄN THỊ SÁNH HUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG

LÊ THỊ HỆ

LÊ THỊ HOA

HÀ THỊ NHUNG

PHẠM THỊ PHI YẾN

ĐẶNG KIM OANH

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

8486

8469

8464

8531

8533

8427

8466

8434

8420

8561

8459

8255

8478

8394

8393

8421

886

1101

1106

8399

8401

8400

8449

8424

8444

Thứ: TƯ 
Ngày: 08/09/2010 



18 14 39 2022 NXTC 14 tuần HỒNG CẨM + VY.NT + TRÚC.TT

16 15 0 KLOAN2 (S,3) + NG LONG (S,3) + ANH.TT

16 16 0 THU NGUYỆT(C,3) + ĐOAN (C,3) + SON.TT

1 1 76 9029 SSD độ III MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + Đ.TRỌNG

1 2 40 2002 NXTC 12 tuần DIỄM TUYẾT + Đ.TRỌNG + SON.TT

1 3 46 3013 UXTC 16 tuần THU NGUYỆT + G.ĐỨC + HIẾU.TT

1 4 44 2002 UXTC 14 tuần THU NGUYỆT + G.ĐỨC + HIẾU.TT

2 5 49 1011 UXTC 14 tuần C.H.TRUNG + MỸ GÁI + ANH.TT

2 6 45 3013 UXTC 14 tuần C.H.TRUNG + MỸ GÁI + ANH.TT

3 7 31 0000 UBT(P) 15cm/ Lao phổi đang điều trị PHAN NGA + HỒ HOA + BÌNH.TT

3 8 50 2002 UBT (P) 6cm HỒ HOA + BÌNH.TT + PHƯƠNG.TT

5 9 57 4004 UBT (T) 7 cm NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SON.TT

5 10 34 2002 NXTC 16 tuần NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SON.TT 

18 11 46 ĐT UXTC 16 tuần LỢI + KHOA BM + VY.NT

18 12 41 1001 Rong huyết LỢI + KHOA BM + VY.NT

18 13 27 1001 NXTC 12cm/VMC LỢI + KHOA BM + VY.NT

14 30 1001 Sang thương vú (P)/VMC Vú P BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

15 25 0000 Sang thương 2 vú BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

16 46 4004 Sang thương vú (T) BS UNG BƯỚU PHỤ KHOA

16 17 0 BS KHOA KB+ A.THƯ4 (S,3) + TUẤN.TT

16 18 0 BS KHOA KB + K.LIÊN (C,3) + THƯƠNG.TT

1 1 71 8028 SSD độ III THU THỦY + H.TUẤN + TRINH

2 2 67 1001 SSD độ III XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

2 3 34 2012 Rách TSM độ III XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

3 4 47 ĐY Polype CTC + UBT (T) 4cm B.HẢI + TÚ NGÂN + ANH.TT

3 5 42 ĐT NXTC 14tuần B.HẢI + TÚ NGÂN + ANH.TTBóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

May phục hồi TSM

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp
Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

DIỆP THỊ TÁM

PHẠM THỊ NỢT

TRẦN THỊ LIÊN

HỒ THỊ KIM LOAN

ĐOÀN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ HIỀN

VÕ THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

PHẠM THỊ HÔNG

BN SẢN A

LÊ THỊ HIỀN

PHẠM THỊ ÁNH

LÊ THỊ CHANH

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ CẨM THÚY

PHẠM THỊ LỚI

NGUYỄN THỊ THANH NHUNG

PHẠM THỊ ĐÀO

HỒ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

BN SẢN A

8554

8495

8529

8562

8534

8553

971

953

967

8609

8498

8541

8552

8521

8591

8518

8509

8539

8550b

8497

8567

8468

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 09/09/2010 

Ngày: 10/09/2010 



5 6 49 0010 UXTC 14 tuần Q.TUẤN + MAI THẢO + LINH.TT

5 7 48 2002 UXTC 14 tuần Q.TUẤN + MAI THẢO + LINH.TT

18 8 48 6033 UXTC 14 tuần NAM ANH + M.PHƯƠNG2 + TRÂN.TT

18 9 41 2002 UBT(T) 15cm NAM ANH + M.PHƯƠNG2 + TRÂN.TT

16 10 0
KIM CHI (S,3)  + HIỀN.CĐT (S,3) + CHÍ 
CƯỜNG.TT

16 11 0 TR.THẢO (C,3) + K.XUYẾN (C,3) + PHONG.TT

Ngày 1 tháng 9 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Mổ lấy thai

TRẦN THỊ TỐ QUYÊN

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

CAO MỸ HẠNH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ DUYÊN

8549

8569

8595

8548


